
DANH SÁCH ĐIỂM ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN PHONG CÁCH SỐNG 

Dành cho chủ thẻ BIDV Premier Elite – BIDV Premier 

I. Dịch vụ phòng chờ 

1.1. Phòng chờ trong nước 

STT Tên Phòng chờ Địa điểm 

1 
Phòng chờ Bông Sen 
Vàng Nội Bài Quốc Nội 

Phòng chờ Nasco quốc nội, Bông Sen Vàng: Khu vực cách ly 

Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng 
không Nội Bài, Hà Nội 

2 
Phòng chờ Bông Sen 

Vàng Nội Bài Quốc Ngoại 

Phòng chờ Nasco quốc ngoại, Bông Sen Vàng: Khu vực cách ly 

Quốc tế, Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Nội Bài, 
Tp.Hà Nội 

3 
Phòng chờ Sông Hồng 
Quốc Nội 

Phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge - Tầng 3, Khu cách ly, 
Nhà ga quốc nội (T1), Cảng HKQT Nội Bài (gần cửa 4&9). 

4 
Phòng chờ Sông Hồng 

Quốc Ngoại 

Phòng chờ Sông Hồng Business Lounge - Tầng 4, Khu cách ly, 

Nhà ga quốc tế (T2), Cảng HKQT Nội Bài ( gần cửa 28-29). 

5 
Phòng chờ Le Saigonnais 
Quốc Nội 

Phòng chờ Le Saigonnais quốc nội: Khu cách ly Ga đi Quốc nội 

– Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí 
Minh (đối diện cửa số 11) 

6 
Phòng chờ Le Saigonnais 
Quốc Ngoại 

Phòng chờ Le Saigonnais quốc ngoại : Khu cách ly Ga đi Quốc 

tế – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí 
Minh (giữa cửa số 14 và cửa 17) 

7 
Phòng chờ Đà Nẵng Quốc 
Nội 

Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế 
Đà Nẵng ( Phòng CIP đối diện cửa số 6 lên cầu thang E). 

8 
Phòng chờ Đà Nẵng Quốc 
Ngoại 

Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà 
Nẵng  

9 
Phòng chờ Nha Trang 
Quốc Nội 

Phòng chờ CIAS: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, 
Khánh Hòa. (Phòng C gần cửa boarding số 8) 

10 
Phòng chờ Nha Trang 
Quốc Ngoại 

Phòng chờ CIAS Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân 
bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

11 
Phòng chờ Phú Quốc 
Quốc Nội  

Sân Bay Phú Quốc, Dương Tơ, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 
( Phòng chờ CIP quốc nội, qua cổng an ninh bên tay trái cạnh 
cửa hàng bán đồ ngọc trai). 

12 
Phòng chờ Đà Lạt Quốc 
Nội 

Phòng khách hạng thương gia CIP Lounge – Sân bay Quốc tế 
Liên Khương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

II. Golf: Danh sách địa điểm sân Golf áp dụng: 

STT Tên sân Golf Địa chỉ 

Sân Golf Miền Bắc 

1  Stone Valley Golf & Resort Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam 

2 2 BRG King's Island Golf Club Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội  



3 9 Long Biên Golf Club Khu trung đoàn 918, Long Biên, Hà Nội 

4 1
1 
Sky Lake Golf Club (Sky Course) Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội 

5 1

2 
 Hanoi Golf Club  Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  

6 1  Chí Linh Star Golf & Country Club  Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương  

7 5 Vinpearl Hải Phòng  Đảo Vũ Yên, Hải Phòng 

8 8 BRG Ruby Tree Golf & Resort Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng 

9 6 FLC Hạ Long 
Khu vực đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

10 4  FLC Sam Son Golf Links  Xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa  

11 3  Dai Lai Star Golf & Country Club  Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  

12 1
0 
Tam Dao Golf & Resort  Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc  

13 1
3 
Thanh Lanh Golf Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 

 Sân Golf Miền Trung 

1  FLC Quy Nhơn Links 
Khu Du lịch biển Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình 

Định  

2 8 Mường Thanh Xuân Thành Thôn Thành Vân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

3 6 Laguna Lăng Cô Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, Huế 

4 2 KN Cam Ranh 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

5 5  Vinpearl Golf Club – Nha Trang   Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa  

6 9 Mường Thanh Diễn Lâm Xã Diễn Châu, Nghệ An 

7 4 FLC Quang Binh Golf Links 
Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình 

8 3 Vinpearl Golf Club - Nam Hoi An 
 Đường Thanh Niên, Xã Bình Dương, Huyện 

Thăng Bình, Quảng Nam 

9 7 Montgomerie Links 
Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam  



 Sân Golf Miền Nam 

1  Twin Doves Golf Club 
368 đường Trần Ngọc Lên, Định Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

2  Sea Links Golf & Country Club  706B, Hàm Tiến, tp. Phan Thiết, Bình Thuận  

3  Long Thanh Golf Resort  Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai  

4  Dong Nai Golf Resort  Quốc Lộ 1A, Trảng Bom, Đồng Nai  

5  Taekwang Jeongsan Country Club  
Đảo Ông Cồn, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai  

6  Vinpearl Golf Club - Phu Quoc  Bãi Dài, Gánh Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang  

7  Sacom Golf Club  
Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, 

Lâm Đồng  

8  Tân Sơn Nhất Golf Club  Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh  

9  Vietnam Golf & Country Club  Quận 9, TP Hồ Chí Minh  

 

III. Spa: 

- Gói dịch vụ cung cấp tương đương giá trị và quyền lợi như sau: 

STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier 

1 Amadora 

AMADORA RECOVER RETREAT 

- Liệu trình 60 phút tẩy tế bào chết toàn 

thân với khoáng biển/ hoặc muối và thảo 

mộc/ hoặc cơm dừa  

- Liệu trình 60 phút trị liệu toàn thân theo 

Phương pháp AMADORA 

SIGNATURE. 

AMADORA SKINNY DREAM  

- Liệu trình 60 phút tẩy tế bào chết toàn 

thân với khoáng biển/ hoặc muối và 

thảo mộc/ hoặc cơm dừa  

- Liệu trình 75 phút trị liệu chăm sóc 

da mặt theo phương pháp Shiatshu 

Nhật Bản. 

2 Mernard 

MENARD RECOVER RETREAT  

- Liệu trình 60 phút tẩy tế bào chết toàn 

thân  

- Liệu trình 60 phút massage toàn thân 

giảm nhức mỏi. 

MERNARD SKINNY DREAM  

- Liệu trình 60 phút tẩy tế bào chết toàn 

thân  

- Liệu trình 75 phút trị liệu chăm sóc 

da mặt theo phương pháp Shiatshu 

Nhật Bản giúp bổ sung năng lượng và 

ngăn ngừa lão hóa sớm. 

3 La Spa 

PAMPER PACKAGE - 90 phút 

Sự kết hợp của chăm sóc toàn thân với 

những viên Đá Nóng mịn ấm, sau đó là 

nuông chiều da mặt với dịch vụ chăm sóc 

mặt cơ bản. 

RELAXATION TREATMENT - 90 

phút 

Áp dụng các kỹ thuật chăm sóc da nhẹ 

nhàng với tinh dầu thơm địa phương, 

giúp loại bỏ căng thẳng, giảm sưng 



• Hot Stone Body Care 60 phút  

• Refresh Facial 30 phút 

hoặc đau khớp và cân bằng cảm xúc 

của bạn. 

4 PPP Clinic 

Gói chăm sóc da cao cấp (gồm: Phân tích 

da chuyên sâu + công nghệ Laser kết hợp 

Ánh sáng + Mặt nạ trẻ hóa da cao cấp 

Bio-Cellulose Mask + Kem tế bào gốc 

đặc trị sắc tố da Pigment sachet). 

Gói chăm sóc da cao cấp (gồm: Công 

nghệ laser kết hợp Ánh sáng + Mặt nạ 

trẻ hóa da cao cấp Bio-Cellulose Mask 

+ Kem tế báo gốc đặc trị sắc tố da 

Pigment sachet). 

5 Sen Spa 

  

KH lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ: 

A JOURNEY FOR TWO PACKAGE: 

(Thời gian 3H) 

- Tắm spa 30’ 

- Liệu pháp phục hồi đôi chân mỏi mệt 

30’  

- Massage thư giãn toàn thân với tinh dầu 

60’ 

- Chăm sóc da mặt giảm stress với các 

nguyên liệu thiên nhiên 60’ 

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

GÓI DA ĐẸP DÁNG XINH (Thời gian 

3H15P) 

- Tắm spa 30’ 

- Massage thư giãn toàn thân kiểu Thụy 

Điển 75’  

- Tẩy tế bào chết toàn thân với cám gạo 

30’ 

- Chăm sóc da sạch sâu theo loại da 60’  

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

KH lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ: 

GÓI EDEN (Thời gian 3H) 

- Tắm spa 30’ 

- Massage thư giãn toàn thân với tinh 

dầu 60’ 

- Tẩy tế bào chết toàn thân với muối 

thảo dược 30’  

- Chăm sóc da lão hóa 60’ 

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

GÓI PHỤC HỒI NĂNG LƯỢNG 

(Thời gian 3H) 

- Tắm spa 30’ 

- Massage đá nóng 75’ 

- Chăm sóc trẻ hóa và thải độc da 70’  

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

6 
Thu Cuc 

Clinic 

Làm trắng da toàn diện bằng hoạt chất 

3C (mặt, mắt, môi cổ):  

Bước 1: Tẩy trang để loại bỏ lớp trang 

điểm và bụi bẩn trên da  

Bước 2: Rửa mặt bằng sản phẩm phù hợp  

Bước 3: Tẩy da chết để loại bỏ các tế bào 

già cỗi trên da  

Bước 4: Xông hơi, hút dầu cho da được 

làm sạch sâu  

Bước 5: Xoa miết ấn huyệt, kích thích lưu 

thông tuần hoàn máu Bước 6: Thoa serum 

vitamin C và sử dụng máy cho sản phẩm 

hấp thụ sâu  

Trẻ hóa, nâng cơ và làm đầy nếp 

nhăn bằng tảo Nam Cực (mặt, mắt, 

cổ):  

Bước 1: Tẩy trang để làm sạch lớp 

trang điểm trên da.  

Bước 2: Rửa mặt sạch, loại bỏ các bụi 

bẩn, bã nhờn bám trên lỗ chân lông.  

Bước 3: Tẩy da chết loại bỏ tế bào chết 

gây tình trạng khô ráp, xỉn màu cho da.  

Bước 4: Xông hơi, hút dầu giúp lỗ 

chân lông thông thoáng.  

Bước 5: Chăm sóc giúp lưu thông khí 

huyết trong da đồng thời giúp dưỡng 

chất thẩm thấu sâu hơn.  



Bước 7: Đắp mặt nạ vitamin C chuyên 

biệt lên toàn bộ mặt và cả vùng mắt, môi, 

cổ  

Bước 8: Dùng nước hoa hồng để cân bằng 

da Bước 9: Dưỡng da với vitamin C Bước 

10: Bôi kem chống nắng, kết thúc liệu 

trình 

Bước 6: Thoa dưỡng chất (serum) 

nâng cơ và cung cấp độ ẩm cho làn da.  

Bước 7: Đắp mặt nạ nâng cơ công 

nghệ sinh học bằng tảo Nam cực có tác 

dụng căng da, làm mờ nếp nhăn và 

kích thích tổng hợp collagen, elastin.  

Bước 8: Thoa nước hoa hồng cân bằng 

độ pH, se khít lỗ chân lông, làm mềm 

da.  

Bước 9: Thoa kem dưỡng nâng cơ, làm 

mịn da, căng da nhanh chóng.  

Bước 10: Thoa kem chống nắng để bảo 

vệ làn da trước ánh nắng mặt trời. 

7 

VITA 

Clinic 

(ERI) 

- 1 Aqua Detox  

- 1 Laser Skin Health  

- 1 Deep Firm - săn chắc da  

- 1 Vital Soothing Dưỡng ẩm chuyên sâu 

- 1 Aqua Detox  

- 1 Deep Firm săn chắc da  

- 1 Vital Soothing dưỡng ẩm sâu 

- Danh sách địa điểm Spa: 

STT TÊN SPA ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG LIÊN HỆ 

1 Amadora 
 Hà Nội: 

1. 250 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
2. 50 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

02439785406 

2 Menard 

 Hà Nội: 

1. MENARD SHOP - SPA BỜ HỒ: 34 Lê Thái Tổ, 
Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2. MENARD SHOP - SPA LÝ THƯỜNG KIỆT: 18 
P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
3. MENARD SHOP - SPA NGUYỄN DU: 76 P. 

Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

4. MENARD SHOP - SPA TUỆ TĨNH: 35 P. Tuệ 
Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

5. MENARD SHOP - SPA LÊ VĂN LƯƠNG: 18t2 - 
Lê Văn Lương, Thanh Xuân,Hà Nội 

6. MENARD SHOP - SPA HOÀNG ĐẠO THÚY: 

29T2 Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
7. MENARD SHOP - SPA GARDEN: Tầng 1, TTTM 

The Garden, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
8. MENARD SHOP - SPA TÂY HỒ: 65 P. Trịnh 

Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 

9. MENARD SHOP - SPA VINCOM ROYAL: 72 Đ. 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 
Nội 

10. MENARD SHOP - SPA DUY TÂN: Tòa nhà 
VMT, Lô A1F, đường Duy Tân, Hà Nội 

0379010101 



 Hải Phòng: 

11. MENARD SHOP - SPA PARKSON HẢI PHÒNG: 
Tầng trệt, Parkson TD Plaza, Đông Khê, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
12. MENARD SHOP - SPA VINCOM HẢI PHÒNG: 

PG12 - 01 Vincom, số 1 Lê Thánh Tông, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

 TP Hồ Chí Minh: 

13. MENARD SHOP - SPA NEW WORLD: New 
World Hotel, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM 

14. MENARD SHOP - SPA NGUYỄN TRÃI - Q5: 
646 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15. MENARD SHOP - SPA HÙNG VƯƠNG: tầng 3, 
Parkson Hung Vuong Plaza, 126 Đường Hùng 

Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

16. MENARD SHOP - SPA VÕ THỊ SÁU: 92-94-96 

Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM 
17. MENARD SHOP – SPA PASTEUR: 69 Pasteur, 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
18. MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN: 5B 

Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
19. MENARD SHOP - SPA VINHOMES CENTRAL 

PARK: L2, Vinhome Central Park, Bình Thạnh, TP 
HCM  

3 La Spa 
 Hà Nội: 

27 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
02438622222 

4 PPP Clinic 

 Đà Nẵng: 

1. PPP INDOCHINA MALL: Indochina Mall, Tầng 1, 
74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

 Hà Nội: 

2. PPP WEST: Udic Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
3. PPP MELIA HOTEL: Khách sạn Melia, 44B Lý 

Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

4. PPP GRANDEUR PALACE: Grandeur Palace, 
138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

 TP Hồ Chí Minh: 

5. PPP VINCOM: B1- 32B, Vincom Center Đồng 
Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM. 

6. PPP MASTERI: B1-02, Vincom Mega Mall Thảo 
Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức , HCM 

02873066220 



7. PPP CRESCENT RESIDENCE: R1.06, Crescent 
Residence 1, 103 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q. 7, TP. 
HCM. 

5 Sen Spa 
 TP Hồ Chí Minh: 

10B1 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 
HCM 

02838251250 

6 Thu Cuc Clinic 

 Bắc Ninh: 

1. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 
Clinic 06, địa chỉ: 115 Nguyễn Gia Thiều, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 
 Hà Nội: 

2. Thu Cúc Mega Beauty Center – Công ty Cổ phần 

Thẩm Mỹ Thu Cúc, địa chỉ: số 52 Lý Thường Kiệt, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Thu Cúc Mega Beauty Center Cầu Giấy – Công ty 
CP Thẩm Mỹ Thu Cúc, địa chỉ: 70 Cầu Giấy, Hà 
Nội. 

 Phú Thọ: 

4. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 

Clinic 07, đỉa chỉ: 2182, đường Hùng Vương, 
Phường Vân Cơ, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

 Thanh Hóa 

5. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 
Clinic 09, địa chỉ: Lô 11 đường Phan Chu Trinh, 

Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa. 

 TP Hồ Chí Minh: 

6. BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ THU 
CÚC - CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẨM MỸ 

THU CÚC địa chỉ: Số 218 Điện Biên Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

02437286606 

7 
VITA Clinic 
(ERI) 

 Đà Nẵng: 

1. Lầu 3, Tòa nhà bưu điện thành phố, Số 271 nguyễn 

văn linh,P. Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

 Hà Nội: 

2. Lầu 2, Tòa nhà Somerset West Point, Số 2, Quảng 
An, Tây Hồ, Hà Nội 

3. Lầu 5, TTTM Hàng Da Plaza, Số 01 Hàng Da, P, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
4. Lầu 2, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
 TP Hồ Chí Minh: 

5. Lầu 3, Vincom Center Landmark 81, 772 Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 
6. Lầu 6, Saigon Centre, 65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM. 

02871079889 



7. Lầu 3, Thảo Điền Pearl, 12 Đường Quốc Hương, 
Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM. 

8. Lầu 3, Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 
9. Lầu 3, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận 

Tân Bình, TP. HCM. 
10. Lầu 4, SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 

7, TP. HCM. 

11. Lầu 4, TTTM Gigamall, 242 Đ. Phạm Văn Đồng, 
TP. Thủ Đức 

  



IV. Ẩm thực: 

V. 1. Danh sách nhà hàng áp dụng: 

STT Nhà hàng Địa chỉ Khu vực 

1 GIA Restaurant 61 Văn Miếu, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 

2 Le Goût de Gia 
12 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
Hà Nội 

3 
HEMISPHERES STEAK & 

SEAFOOD GRILL (Sheraton) 
11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ Hà Nội 

4 OVEN D’OR (Sheraton) 11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ Hà Nội 

5 
FRENCH GRILL (JW 

Marriott) 
Số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội Hà Nội 

6 
LE 17 BISTRO  (Sofitel 

Saigon) 

17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
HCM 

7 ROS - Dining & River Lounge 
10B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
HCM 

8 Towa Japanese 

Tầng 28 Sedona Suites, 94 Đ. Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

HCM 

9 Lai Cantonese Cuisine 

Tầng 28 Sedona Suites 92-94 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

HCM 

10 
The OX Not Only OX 

(Masterchef Ngô Thanh Hoà) 

24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
HCM 

11 Reflections Restaurant  
Caravelle Hotel - 19 - 23 Công Trường Lam 

Sơn, P. Bến Nghé,  Quận 1, TP. HCM 
HCM 

12 Moo Beef Steak 
35 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi tiết dịch vụ  

STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

1 

GIA 

Restauran

t 

1. Bì heo | Mouse gan ngỗng  

2. Lưỡi bò Wagyu | Tương bần 

3. Bông cải trắng | Tỏi đen | Ớt lên 

men  

4. Gan ngỗng | Mứt mận | Mận 

muối | Ức vit xông khói  

5. Sò điệp Hokkaido | Trứng cá 

hồi | Sốt lòng cá X.O  

6. Bạch tuộc | Saté |Củ cải đỏ  

7. Cá Tuyết | Sốt Chimichurri  

8. Sườn bò Wagyu | Sốt lạp xưởng  

9. Cua Cà Mau | Nấm Truffle | Mỳ 

trứng  

10. Kem mật ong | Đào | Bánh mật 

ong  

11. Chocolate tart  

12. Bánh chả 

Box of four :  

1. Bò Wagyu tartare | Lá lốt | Trứng cá 

caviar  

2. Sò điệp | Sốt dừa chua  

3. Su hào | Trứng bắc thảo | Trứng cá 

hồi  

4. Gan ngỗng | Mẻ  

Main dishes :  

5. Bông cải trắng | Tỏi đen | Ớt lên 

men  

6. Cá răng | Sốt cá cơm | Giấm mơ  

7. Cua Cà Mau | Mỳ trứng  

8. Bò Wagyu A4 | Lạp xưởng | Nấm 

hương  

9. Me | Ô mai  

10. Kem mật hoa dừa | Cốm | Dâu tây  

Petit fours  

11. Chocolate 

12. Bánh chả 

2 
Le Goût 

de Gia 

1. Bánh mì | Bơ | Da gà  

2. Bò Blackmore tartare | Gạo 

giòn | Hành tây  

3. Vịt | Khoai mỡ | Olive đen  

4. Rau củ | Đậu nành  

5. Gan ngỗng | Mẻ  

6. Bí ngô | Sữa chua | Hạt  

7. Vẹm | Khoai tây baby | Măng  

8. Cá tuyết | Sốt miso | Cần nước  

9. Vịt | Sốt chao | Rau diếp ngồng  

10. Cừu | Sắn | Sốt hạt điều  

11. Quất | Phấn hoa | Rau má  

12. Chocolate trắng | Xả | Sữa 

chua 

1. Bánh mì | Cá hồi hun khói | Trứng 

cá hồi  

2. Vịt | Olive đen | Nho khô  

3. Bò tartare | Tỏi ngâm | Quẩy  

4. Hummus | Măng tây | Cừu  

5. Bánh mì | Dưa muối  

6. Cà tím | Đậu phộng | Tỏi đen  

7. Sò điệp | Cá hồi | Trứng cá hồi  

8. Cừu | Củ cải | Sắn  

9. Bò | Ngó xuân | Tương đậu  

10. Mãng cầu | Rượu gạo | Dầu hoa 

cúc  

11. Dừa | Đậu phộng | chuối 



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

3 

HEMISP

HERES 

STEAK & 

SEAFOO

D GRILL  

Set menu cho 2 khách: 

Includes 2 glass of wine 

1. GỎI CÁ VÀ SÒ ĐIỆP 

Cá ngừ Đại Dương, cá vược, sò 

điệp Nhật với sốt quất Quảng An 

và rau thơm 

2. SÚP NẤM 

Pho mát tươi Đà Lạt và hạt 

macadamia 

3. TÔM HÙM NƯỚNG KIỂU 

THERMIDOR 

Măng tây Đà Lạt và rau rocket 

4. SƯỜN CỪU BỎ LÒ 

Khoai tím nghiền, cà rốt non, tỏi 

đen và sốt sả 

5. SORBET CHANH VÀ QUẤT 

Sốt quất Quảng An 

6. Trà hoặc Cà phê 

Set menu cho 2 khách: 

Includes 2 glass of wine 

1. CÁ HỒI MUỐI 

Quả bơ nghiền, kem chua, rau rocket, 

sốt chanh leo 

2. SÚP TÔM HÙM 

Súp kem tôm hùm và 

sò điệp Canada 

3. BÒ ÚC VÀ GAN NGỖNG 

Gan vịt Pháp, củ dong riềng nghiền, 

rau non, sốt 

quả lựu 

4. BÁNH DỪA MỀM 

Kem dừa, hạnh nhân 

5. Trà hoặc Cà phê 

- Sinh nhật : Tặng 01 bánh sinh nhật cho khách hàng dùng bữa vào tháng 

sinh nhật có bàn đặt trước ít nhất 24h. 

- Ưu đãi thường niên : giảm 15% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các set menu đã liệt kê phía trên. 

4 
OVEN 

D’OR 

Dinner buffet cho tối đa 03 người 

lớn, bao gồm 03 ly rượu 

vang/nước hoa quả 

Dinner buffet cho 2 người lớn và 01 

trẻ em dưới 12 tuổi, bao gồm 02 ly 

rượu vang/nước hoa quả 

- Sinh nhật : Tặng 01 bánh sinh nhật cho khách hàng dùng bữa vào tháng 

sinh nhật có bàn đặt trước ít nhật 24h 

- Ưu đãi thường niên : giảm 15% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các gói menu đã liệt kê phía trên. 



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

5 

French 

Grill 

Restauran

t 

Không áp dụng 

Set menu cho 2 khách: 

1. Carpaccio Cá Thu Vua 

Kem cam cay, bưởi vàng 

2. Soup bí đỏ 

Sốt kem dừa gừng, nấm truffle, dứa 

3. Cá Chày nấu chậm 

Kem bông cải trắng, bông cải trắng 

nướng, sốt cà ri, nấm Chanterelle 

4. Món tráng miệng mùa thu 

Bánh sô-cô-la lê vàng, kem sô-cô-la, 

bánh sô-cô-la, bánh hạt óc chó 

6 
LE 17 

BISTRO   

Set menu cho 2 khách: 

Including Wine Pairing 

1. AMUSE BOUCHE Món 

chuyển vị  

2. FOIE GRAS POÊLÉ : Gan 

Ngỗng Pháp Áp Chảo, Mứt Quả 

Mơ và Xốt Xoài 

3. VELOUTÉ DE 

CHAMPIGNON :  

Xúp Kem Nấm Mỡ với Ravioli 

Nhân Thịt Cua 

4. BAKED SALMON :  

Cá Hồi Nướng và Xốt Chanh 

Vàng  

5. KOUIGN-AMANN BRETON :  

Bánh Cuộn Ngàn Lớp Đút Lò Đốt 

Rượu Calvados và Kem Caramel 

Set menu cho 2 khách: 

Including Wine Pairing 

1. AMUSE BOUCHE Món chuyển vị  

2. FOIE GRAS POÊLÉ : Gan Ngỗng 

Pháp Áp Chảo, Mứt Quả Mơ và Xốt 

Xoài 

3. VELOUTÉ DE CHAMPIGNON :  

Xúp Kem Nấm Mỡ với Ravioli Nhân 

Thịt Cua 

4. SUPRÊME DE POULET :  

Ức Gà với Nấm Bọc Bột Ngàn Lớp 

Nướng, Bí Đỏ Nghiền và Xốt Nước 

Dùng Gà  

5. KOUIGN-AMANN BRETON  

Bánh Cuộn Ngàn Lớp Đút Lò Đốt 

Rượu Calvados và Kem Caramel 

- Sinh nhật : giảm 20% cho các dịch vụ ăn uống tại Sofitel Saigon Plaza 

- Ưu đãi thường niên : giảm 10% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các gói menu đã liệt kê phía trên. 

- Không áp dụng ưu đãi vào các ngày Lễ Tết. 



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

7 

ROS - 

Dining & 

River 

Lounge 

Premier Elite menu cho 2 khách 

BEGIN WITH  

1. Bánh tacos thịt cua hoàng đế, 

sốt dưa leo và thơm  

2. Cá hồi xông khói vùng 

Tasmania, kem thanh yên, sốt 

giấm XO  

CONTINUE WITH  

3. Sò điệp vùng Hokkaido nướng, 

trứng cá tuyết, bông cải nghiền 

ALMOST THERE  

4. Thăn nạc lưng bò Úc nướng 

than, sốt tiêu Á  

Stockyard Black Angus Striploin  

5. Măng tây nướng  

SWEET TREAT  

6. Bánh sô cô la mềm, thạch dâu 

tây, kem dâu tây  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham -Bin 

999  

- Bia  

- Trà  

- Nước hoa quả  

- Nước ngọt 

Premier Menu cho 2 khách  

STARTER / Khai Vị  

1. Salad Rong biển hỗn hợp, sốt táo 

miso  

2. Cua lột chiên giòn sốt ớt Singapore  

Món Chính  

3. Cá Hồi Na Uy nướng, sốt nghệ và 

sả, dầu ngò  

4. Sườn heo Iberico nướng, sốt quế 

mật ong, gỏi bưởi lá lốt Iberico  

Tráng Miệng  

5. Món tráng miệng theo ngày  

DRINK: chọn 1/ khách  

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham Bin 999  

- Bia  

- Trà  

- Nước hoa quả  

- Nước ngọt 

- Set Menu áp dụng cho bữa trưa hoặc bữa tối.  

- Vì các nguyên liệu exclusive nên khách sử dụng set menu cần đặt trước 

24h để nhà hàng chuẩn bị chu đáo. 

Ưu đãi khác: 

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

8 

Lai 

Cantonese 

Cuisine 

Premier Elite menu cho 2 khách 

MÓN KHAI VỊ 

1. Há cảo thủy tinh  

2. Cảo nấm tùng lộ 

3. Vịt quay và thịt heo quay  

SÚP 

4. Súp vi cá hồng xíu gạch cua  

Braised shark’s fin soup with crab 

roe and crab meat  

---------  

MÓN CHÍNH 

5. Bò Wagyu M9 chiên tương hắc 

tùng lộ  

6. Gà xào cay kiểu Tứ Xuyên  

7. Đậu hủ sốt nấm  

8. Rau xào tỏi đặc biệt  

9. Cơm trắng White rice  

---------  

MÓN TRÁNG MIỆNG  

10. Kem Vani với chè xoài bột 

báng  

---------  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham Bin 

999  

- Bia  

- Trà 

- Nước hoa quả 

- Nước ngọt 

Premier Menu cho 2 khách 

JUST THE BEGINNING  

1. Bánh bao Thượng Hải nấm porcini 

và tương truffle đen  

2. Cảo sò điệp bích lục  

---------  

ROMANCE TIME [ Soup - 

Individual ]  

3. Súp Vi cá hồng xíu gạch cua  

---------  

LET'S DO IT [ Main Course - Sharing 

]  

4. Thăn Bò thượng hạng với rượu Hoa 

Tiêu  

5. Đậu hủ nhồi tôm  

6. Cơm chiên hải sản kiểu Phúc Kiến  

---------  

PERFECT ENDING [ Desserts - 

Individual ]  

7. Kem vani với chè xoài bột báng  

8. Bánh mè đậu đỏ tan chảy  

---------  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham Bin 999  

- Bia 

- Trà 

- Nước hoa quả  

- Nước ngọt 

- Set Menu áp dụng cho bữa trưa hoặc bữa tối.  

- Vì các nguyên liệu exclusive nên khách sử dụng set menu cần đặt trước 

24h để nhà hàng chuẩn bị chu đáo. 

Ưu đãi khác: 

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 

9 

Towa 

Japanese 

ZENSAI - APPETIZER  

1. Tacos cá Hồi, cá Shirauo chiên 

giòn với phô mai, Gan cá chày 

cháy cạnh sốt miso, đậu nành xào 

sốt bơ cay  

PREMIUM SASHIMI  

2. Cá ngừ vây xanh, Cá hồi,Tôm 

ngọt  

YAKI MONO - GRILL  

3. Thăn ngoại bò Angus nướng sốt 

BBQ, sốt wasabi  

AGE MONO - DEEF FRY  

4. Hàu Nhật chiên xù sốt rau củ  

SUSHI MAKI - ROLL SUSHI  

5. Sushi cuộn California kiểu 

Towa- thịt cua, bơ, trứng tôm 

OWAN MONO - SOUP  

6. Súp đậu tương, tàu hủ, rong 

biển  

DESSERT  

7. Mochi ice cream  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham -Bin 

999  

- Bia 

- Trà 

- Nước hoa quả 

- Nước ngọt 

1. ZENSAI - APPETIZER  

Đậu nành trộn sốt miso cay, Sò điệp 

nướng sốt trứng cá tuyết, Rong biển 

tươi trộn sốt mè, Gà đùi chiên giòn sốt 

mayone cay  

2. PREMIUM SASHIMI  

Cá ngừ vây xanh, Cá hồi, Cá cam chỉ 

vàng, Cá theo mùa  

3. YAKI MONO - GRILL  

Thăn ngoại bò wagyu nướng sốt BBQ, 

sốt wasabi  

4. AGE MONO - TEMPURA  

Tôm sú, lá tía tô cuộn cá trắng, rong 

biển cuộn khoai lang, nấm kim châm, 

măng tây  

5. NIGIRI SUSHI  

Lườn cá ngừ vây xanh, Cá hồi cháy 

cạnh, Lươn Nhật nướng, Cá theo mùa  

6. OWAN MONO  

Súp tương miso, gan cá chày nướng, 

củ cải trắng, nấm  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, 

Marlborough, Sauvignon Blanc, 

Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South 

Australia, Merlot, Wyndham Bin 999  

- Bia 

- Trà 

- Nước hoa quả 

- Nước ngọt 

  

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 
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The OX 

Not Only 

OX 

(Masterch

ef Ngô 

Thanh 

Hoà) 

Set menu cho 2 khách : 

BEGINING : 

1. Sò điệp áp chảo  

Sò điệp Nhật/ bí đỏ nghiền/ sốt ớt 

& thơm/ dầu nấm đen/ gừng sấy  

WARM UP : 

2. Gan ngỗng áp chảo  

Gan ngỗng/ gừng/ nước tương/ 

dầu dấm đen/ dâu hỗn hợp  

READY [ Chọn 1 trong 2 ]  

3.1 Cá tuyết áp chảo  

Cá tuyết phi lê/ nấm/ gừng sấy/ sốt 

ớt Hội An & chanh leo  

3.2 Thịt bò bít tết Black Angus 

Thịt bò bít tết Black Angus Úc/ 

salad củ dền & cà rốt/ khoai tây/ 

dầu nấm đen/ sốt xương bò hầm 

rau củ.   

A SHORT BREAK 

4. Trái cây đá xay theo mùa  

WRAP IT UP 

5. Cheese cake 

Cheese cake - Trứng/ cream 

cheese/ đường/ cream/ sốt rasberry 

DRINK :  

Water : Aquapana / Sanpellegrino 

Set menu cho 2 khách : 

BEGINING 

1. Gỏi tôm  

Tôm/ cơm dừa/ bưởi/ rau mùi/ sốt lá é 

& ớt xanh/ dầu truffle  

WARM UP 

2. Gan ngỗng áp chảo  

Gan ngỗng/ gừng/ nước tương/ dầu 

dấm đen/ dâu hỗn hợp  

READY [ Chọn 1 trong 2 ]  

3.1 Thịt bò bít tết Black Angus 

Thịt bò bít tết Black Angus Úc/ salad 

củ dền & cà rốt/ khoai tây/ dầu nấm 

đen/ sốt xương bò hầm rau củ 

3.2 Sườn cừu nướng 

Sườn cừu nướng - sườn cừu Tân Tây 

Lan/ hành tím/ tỏi/ rau mùi/ chao/ 

nước mắm/ đường thốt nốt/ salad rau 

củ/ bánh bắp & đậu Hoà Lan.  

A SHORT BREAK  

4. Trái cây đá xay theo mùa  

WRAP IT UP 

5. Flash back  

Đậu hủ/ nước cốt dừa/ thạch sả/ hạt 

chia/ đường thốt nốt 

DRINK :  

Water : Aquapana / Sanpellegrino 

- Sinh nhật : tặng 1 chai rượu Sparkling Wine khi KH đặt tiệc / đặt bàn 

trong tháng sinh nhật 

- Khách hàng sử dụng set menu đặt trước tối thiểu 6 tiếng để nhà hàng 

chuẩn bị. Khách hàng gọi món ngoài set menu được giảm 10% theo chính 

sách ưu đãi thường niên. 

- Không áp dụng cùng lúc hai khuyến mãi trên 

- 3 set menu trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 



STT Đối tác KH Premier Elite KH Premier  

11 

Reflection

s 

Restauran

t 

"SET BIDV PREMIER ELITE 

CHO 2 KHÁCH 

 

STARTTERS / KHAI VỊ (chọn 1 

trong 2) 

1.1 Nem thị cua, cá hồi dùng kèm 

nước mắm chua ngọt 

1.2 Salad rong biển tôm ướp xốt 

quả chua, hàu tẩm bột chiên và xốt 

mè 

MAINCOURSE / MÓN CHÍNH 

(chọn 1 trong 2) 

2.1 Thăn cá hồi chiên tỏi Lý Sơn 

với bơ hương sa, hương su hào và 

xốt chanh muối 

2.2 Thịt má bò xé sợi với bột bắp 

nấu phô mia Parmesan và xốt rượu 

đỏ 

DESSERT / TRÁNG MIỆNG 

3. Bánh tiramisu, bánh quy hương 

cà phê Việt Nam, phô mai kem 

tươi và bánh nướng vị cà phê 

DRINK : 1 ly nước trái cây, nước 

ngọt, hoặc bia 

Không áp dụng 

12 
Moo Beef 

Steak 

Premier Elite Menu for 2 pax  

1. Salad dươi lưới, thịt nguội, 

phomai và sốt dấm đen 

2. Sò điệp Nhật xông khói với sốt 

XO, bông cải nghiền và táo xanh 

3. Cá hồi nướng với khoai tây 

nghiền mù tạt, rau củ và sốt chanh 

dây 

Hoặc 

4. Thịt thăn vai bò Mỹ nướng 

5. Bánh theo ngày 

Premier Menu for 2 pax :  

1. Salad rong biển trộn quả bơ, rau 

chân vịt sốt mè rang 

2. Súp bí ngô với tôm áp chảo 

3. Cá hồi nướng với khoai tây nghiền, 

rau củ và sốt chanh dây 

Hoặc 

4. Thịt thăn ngoại Bò Úc nướng 

5. Bánh theo ngày 

  



VI. Sức khỏe: Gói khám các bệnh viện cho 1 người tương đương như sau: 

❖ Vinmec: 

STT Tên dịch vụ Chi tiết dịch vụ Nam Nữ 

I Khám lâm sàng       

1 
KSK_Khám Nội Đa Khoa 

Tổng Quát 

Đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen 
cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận 

gói khám 

x x 

2 

KSK_Kiểm tra huyết áp, cân 

nặng 
Đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen 
cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận 
gói khám 

x x 

3 KSK_Kiểm tra thị lực Kiểm tra, phát hiện bất thường về mắt x x 

4 KSK_Khám thị lực Kiểm tra, phát hiện bất thường về mắt x x 

5 
KSK_Khám kiểm tra răng 
miệng 

Kiểm tra, phát hiện bất thường về Răng 
miệng 

x x 

6 KSK_Kiểm tra TMH 

Kiểm tra, phát hiện bất thường về Tai 

mũi, họng. Phát hiện hạch cổ, hạch dưới 
hàm, tuyến mang tai. 

x x 

7 
KSK_Khám phụ khoa, khám 

vú 

Đánh giá yếu tố nguy cơ, khám kiểm tra 
vú, phụ khoa, tư vấn và kết luận về bệnh 

lý vú và phụ khoa sau khi có kết quả xét 
nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. 

  x 

II Cận lâm sàng - Xét nghiệm       

8 

Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Bất thường tăng/giảm  sô lượng 
tế bào máu và các thông số liên quan 

x x 

9 Định lượng Cholesterol 

Rối loạn chuyển hóa cholesterol đơn 

thuần hoặc kết hợp với các thông số mỡ 
máu khác 

x x 

10 Định lượng Triglycerid 
Rối loạn chuyển hóa triglycerid đơn thuần 
hoặc kết hợp với các thông số mỡ máu 
khác 

x x 

11 
Định lượng HDL-C (High 
density lipoprotein 

Cholesterol) 

Giảm trong bệnh cảnh rối loạn chuyển 
hóa mỡ máu 

x x 

12 
Định lượng LDL - C (Low 
density lipoprotein 
Cholesterol) 

Tăng trong bệnh cảnh rối loạn chuyển hóa 
mỡ máu 

x x 

13 Đo hoạt độ AST (GOT) 
Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào 

gan, biểu mô đường mật trong gan 
x x 



14 Đo hoạt độ ALT (GPT) 
Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào 
gan, biểu mô đường mật trong gan 

x x 

15 Định lượng Axit uric 

Axit uric tăng cao kết hợp với triệu chứng 

lâm sàng giúp định hướng chẩn đoán 
bệnh Gout, tuy nhiên một số trường hợp 

không có triệu chứng lâm sàng hoặc tăng 
nhẹ nhưng vẫn có thể gây triệu chứng trên 
lâm sàng 

x x 

16 Định lượng Creatinin 
Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, tính 
eGFR giúp phân độ suy thận 

x x 

17 Định lượng Ure 
Hỗ trợ đánh giá chức năng thận, đánh giá 
hiệu quả sau chạy thận nhân tạo. 

x x 

18 Định lượng Glucose 
Tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu đường, rối 

loạn dung nạp đường máu 
x x 

19 
Tổng phân tích nước tiểu 
(Bằng máy tự động) 

Sự xuất hiện của bạch cầu, hồng cầu, 
nitrite là chỉ điểm quan trọng để sơ bộ 
chẩn đoán các bệnh lý như viêm đường 

tiết niệu. Protein niệu dương tính là một 
gợi ý cho các tổn thương cầu thận. Đây là 

xét nghiệm bán định lượng, để chẩn đoán 
đoán chính xác cần dựa trên triệu chứng 
lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu 

khác 

x x 

20 
Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch 
âm đạo nữ) 

Có giá trị sơ bộ phát hiện các loại vi khẩn 

gây bệnh, vi khuẩn ký sinh trong âm 
đạo( không gây bệnh) 

  x 

21 
Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ 
tế bào cổ tử cung – âm đạo 

(Pap smear) 

Tầm soát phát hiện ung thư cổ tử cung 

(phát hiện tế bào bất thường ở cổ tử cung) 
  x 

III 
Cận lâm sàng - Chẩn đoán 

hình ảnh 
      

22 Chụp Xquang ngực thẳng 

Xquang tim phổi thẳng là thăm dò hình 
ảnh ban đầu có giá trị trong đánh các 

bệnh lý về phổi, ngoài ra nó còn cung cấp 
hình ảnh cấu trúc tim, mạch máu và các 
tổ chức khác ở lồng ngực.   

x x 

23 
Siêu âm ổ bụng (gan mật, 
tụy, lách, thận, bàng quang) 

Âm tính giả với các khối u tạng đặc <1cm x x 



24 
Siêu âm tiền liệt tuyến qua 
đường bụng 

Đánh giá hình ảnh, ước tính trọng lượng 

của tiền liệt tuyến, phát hiện hình ảnh bất 
thường của tiền liệt tuyến. 

x   

25 
Siêu âm phụ khoa thường 

quy (đường bụng) 

Đánh giá hình ảnh, ước tính trọng lượng 
của tiền liệt tuyến, phát hiện hình ảnh bất 

thường của tiền liệt tuyến. 

  x 

26 Điện tim thường 

Thăm dò về mặt điện học của tim qua đó 

cung cấp thông tin về: 
- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc dẫn truyền 
trong tim 

- Các hình ảnh gợi ý tăng gánh thất trái 
- Hình ảnh gợi ý thiếu máu cơ tim 

x x 

❖ Raffle Medical 

STT Dịch vụ Nam Nữ 
 

  Clinical Examinations  / Khám lâm sàng  

1 Full physical examination & comprehensive consultation with Raffles 
Medical Clinic General Practitioner 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các 
câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông tin 
tư vấn cho bệnh nhân 

x x  

2 Past medical history (Personal/ Family),  

Kiểm tra bệnh sử cá nhân x x  

3 Eye vision & Color vision check 
Kiểm tra thị lực và sắc giác x x  

4 Body mass index 
Kiểm tra chỉ số cơ thể x x  

5 Immunization program review with recommendations 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng x x  

6 Blood pressure check 
Kiểm tra huyết áp x x  

  Gynecology exam & Lab test for Female / Khám phụ khoa và các xét 

nghiệm dành cho Nữ 
   

7 Breast examination 
Khám vú cho nữ  x  

8 Gynaecology examination (for female married) 
Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình)  x  



9 PAP Smear with Liquid Prep (for female married)   
Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (dành cho nữ đã lập gia đình)  x  

  
Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng  

10 Chest X-Ray  
Chụp X-Quang tim phổi x x  

11 General abdominal USG 

Siêu âm tổng quát ổ bụng x x  

12 Breast USG 
Siêu âm vú (Đối với nữ)  x  

13 Thyroid USG 
Siêu âm tuyến giáp x x  

14 Electrocardiogram (ECG) 

Điện tâm đồ x x  

  
Lab tests/ Xét nghiệm  

15 Cholesterol panel/ Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level 
HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides 

x x  

  
Kidney Funtion/ chức năng thận    

16 Urea 
Kiểm tra chức năng thận x x  

17 Creatinine                               

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận x x  

18 Uric Acid 
Kiểm tra nồng độ Uric Acid x x  

  
Liver Enzymes/ Chức năng gan    

19 SGOT-SGPT test 

Kiểm tra chức năng gan  x x  

20 Gamma GT test (LFT) 
Kiểm tra chức năng gan x x  

  
Hepatitis tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan    

21 HBsAg- Quantitative                                                                                                               

Xét nghiệm định lượng kháng nguyên viêm gan B x x  



22 HBs Antibody 
Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm gan B x x  

  
Other Lab test/ Các xét nghiệm khác    

23 Full Blood Count 
Xét nghiệm công thức máu toàn phần x x  

24 Glucose Fasting                  
Xét nghiệm đường huyết lúc đói x x  

25 Urine Analysis  

Phân tích nước tiểu x x  

26 FT3 
Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp x   

27 TSH 
Xét nghiệm tuyến giáp x   

28 FT4 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp x   

  
Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư    

29 PSA - Prostate Specific Antigen  
PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến  x   

30 CEA 

Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng x x  

❖ Hồng Ngọc 

NỘI DUNG KHÁM 

(Service Items) 

Khám chuyên khoa/ General practice consultation and physical exam 

Khám chuyên khoa Nội/ General Physical Examination  
Đo chỉ số cơ thể, tiền sử bệnh(chiều cao, cân nặng, huyết áp, BMI..) kết luận sức khỏe. 

Khám chuyên khoa Mắt/ Ophthalmology consultation 

Chẩn đoán các bệnh về mắt như cận loạn thị, viêm kết mạc, viêm bờ mi.. 

Khám chuyên khoa Tai mũi họng/ ENT (Ear - Nose -Throat) 
Chẩn đoán phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản,amidan… 

Khám sản - Phụ khoa/ Gynecology Consultation 
Phát hiện các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới,  tư vấn sức khỏe sinh sản… 

Khám chuyên khoa Răng hàm mặt/ Dental Oral Screening   

Phát hiện sâu răng mới, viêm lợi, cao răng, viêm nha chu, bệnh về tủy răng.. 

Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic imaging 



Chụp X.Quang tim phổi/ Chest X.Ray (không áp dụng với phụ nữ có thai) 
Đánh giá các bất thường trong lồng ngực, các bệnh về phổi như khối u trong phổi, viêm phế quản, viêm 
phổi, giãn phế quản - phế nang… 

Điện tâm đồ/ ECG 
Đánh giá các bất thường như thiếu máu cơ tim hay hoại tử cơ tim, đau cơ ngực… 

Siêu âm/ Abdominal Ultrasound  

Siêu âm ổ bụng tổng quát/ Abdominal Ultrasound 
Siêu âm bụng tổng quát: siêu âm gan, mật, thận, tụy, bàng quang;Siêu âm tử cung- buồng trứng (cho 
nữ);Siêu âm tiền liệt tuyến (cho nam). 

Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid Ultrasound 
Đánh giá và chẩn đoán xác định ung thư giáp, hạch… 

Các xét nghiệm/ Test Including 

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động/ Complete blood count  

Đếm số lượng và tỉ lệ từng loại tế bào có trong máu: Bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin … Đánh 
giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu. 

Đường máu/ Glucose 

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, hạ đường huyết.. 

Acid Uric  

Chẩn đoán sớm các bệnh về Guot. 

Gama GT  

Phát hiện sớm tình trạng viêm nhiễm, suy giảm chức năng gan,nhất là Ở những người thường xuyên 
uống rượu bia rất dễ bị gây nên tình trạng viêm gan, xơ gan 

Chức năng gan (GOT, GPT)/ Liver functions  
Phát hiện sớm các bệnh về gan:  Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan (viêm gan siêu vi trùng, 

viêm gan do uống rượu…) 

Chức năng thận (Ure, Cre)/ Kidney functions 

Phát hiện sớm các bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, suy thận… 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid blood test 

Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loại do mỡ máu. 

Calci 

Chức năng chuyển hóa canxi trong cơ thể, chẩn đoán hay theo dõi một số các tình trạng bệnh lý về 
xương/thận/tuyến cận giáp/liên quan đến đường tiêu hóa. 

Các xét nghiệm tầm soát ung thư/ Cancer screening  

CEA/ Gastrointestinal cancer screening 

Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực tràng. 

Cy FRA 21-1/ Lung cancer screening 

Tầm soát ung thư phổi. 

PSA/ Prostate cancer screening  

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến. 

Papsmear/ Papsmear test - Cervical cancer screening (bắt buộc khám sản)  

Tầm soát ung thư cổ tử cung. 

Xét nghiệm nước tiểu/ Urine analysis  
Phát hiện sớm các bệnh về đường tiết niệu, gan, thận, sỏi mật, sỏi thận. 



Tổng kết và báo cáo hồ sơ cho công ty/ Summary report for company 

Tư vấn và kết luận hồ sơ cá nhân/ Individual report and counselling for employee  

Tư vấn tiêm chủng/ Immunization advisory 

Xét nghiệm test nhanh covid 

❖ Việt Pháp: 

Danh sách khám/ List of examinations Nam Nữ 

1- Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa / Clinical examination with 

General Practitioner: 
  

Khám và tư vấn tổng quát/ Physical examination x x 

Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure x x 

Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) x x 

Kiểm tra răng miệng /Dental exam x x 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat exam x x 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color check  x x 

Kiểm tra vú cho nữ /Breast examination (for female only)  x 

2- Cận lâm sàng/ Investigations:   

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood count) x x 

Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST x x 

Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin x x 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, 

LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

x x 

Acid Uric /Uric Acid  x x 

Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose x x 

Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick)  x x 

3 Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging   

Chụp tim phổi/ Chest X-Ray x x 

Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  x x 

Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện bởi bác sỹ Phụ khoa) 

/ThinPrep papsmear (for female only) with specialist 

 x 

4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa/ Test explanation and 

recommendation by General Practioner  
x x 

 
 

❖ Family Medical 

STT/ 

No.  
DỊCH VỤ/ SERVICES Nam / 

Male 
Nữ/ 

Female  

I KHÁM LÂM SÀNG VỚI BÁC SỸ ĐA KHOA/ GENERAL EXAMINATION 

WITH GP DOCTOR 

1 
Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

x x 
Physical Examination and consulation with Internal Medicine  

2 Khám chuyên khoa Mắt x x 



Eye check  

3 
Khám kiểm tra Răng-Hàm-Mặt 

x x 
Odontology check  

4 
Kiểm tra TMH 

x x 
Ear-Nose-Throat check  

5 
Khám phụ khoa, khám vú với bác sỹ sản phụ khoa 

 x 
 

II CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGING   

6 
Chụp Xquang ngực thẳng 

x x 
 

Chest x-ray   

7 
Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

x x 
 

Abdominal Ultrasound  

8 
Điện tim thường 

x x 
 

ECG   

III XÉT NGHIỆM/ LABORATORY  

9 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) x x 
 

 

10 Định lượng Cholesterol x x  

11 Định lượng Triglycerid x   

12 Đo hoạt độ AST (GOT) x x  

13 Đo hoạt độ ALT (GPT) x x  

14 Định lượng Axit uric x   

15 Định lượng Creatinin x   

16 HBsAg miễn dịch tự động x   

17 HBsAb định lượng x   

18 Định lượng Glucose x   

19 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) x x 
 

 

IV TẦM SOÁT UNG THƯ/ CANCER MAKER    

20 PSA toàn phần- tầm soát ung thư tiền liệt tuyến x   

21 PAP Smear- Tầm soát ung thư cổ tử cung  x  

22 Báo cáo y tế x x  

 
❖ Thu Cúc 

STT Tên DV Nam Nữ Ghi chú 

I Tiền khám       

1 Khám nội tổng quát X X 

Đánh giá các yếu tố nguy cơ, 

thói quen cuộc sống, thăm khám 
lâm sàng, kết luận gói khám 



2 Khám thường (Phòng khám mắt) X X Phát hiện một số bệnh lý mắt 

3 Khám TMH thường X X 
Phát hiện một số bệnh lý về tai 
mũi họng 

4 Khám RHM X X 
Kiểm tra, phát hiện bất thường 
về Răng miệng 

II Xét nghiệm       

5 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng 
máy đếm tự động] 

X X 

Đánh giá tình trạng thiếu máu, 

phản ứng viêm nhiễm của cơ thể. 
Tình trạng tế bào bạch cầu, tiểu 

cầu. 

6 
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy 

tự động) [10 thông số] 
X X 

Đánh giá sơ bộ chẩn đoán các 
bệnh lý như viêm đường tiết 

niệu, gợi ý cho các tổn thương 
cầu thận. 

7 Định lượng Acid Uric [Máu] X   
Đánh giá lượng Acid uric trong 
máu, liên quan đến bệnh goutte. 

8 
Định lượng Cholesterol toàn phần 

(máu) 
X X 

Đánh giá tình trạng chuyển hóa 
mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp 

với các thông số mỡ máu khác. 

9 Định lượng Triglycerid (máu) X X 
Đánh giá tình trạng chuyển hóa 
mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp 

với các thông số mỡ máu khác. 

10 
HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg 
Cobas] 

X X 
Kiểm tra tình trạng nhiễm virus 
viêm gan B. 

11 Định lượng Glucose [Máu] X X 
Đánh giá tình trạng chuyển hóa 
đường, chẩn đoán tiểu đường, 

rối loạn dung nạp đường máu 

12 
Nhuộm phiến đồ tế bào theo 
Papanicolaou [TB cổ tử cung] 

  X Tầm soát ung thư cổ tử cung 

13 
Định lượng PSA toàn phần (Total 

prostate-Specific Antigen) [Máu] 
X   

Dấu ấn sàng lọc ung thư tuyến 

tiền liệt 

14 
Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 
[Máu] 

  X Tầm soát ung thư buồng trứng 

15 
Định lượng CEA (Carcino Embryonic 
Antigen) [Máu] 

X   
Tầm soát ung thư đại tràng, trực 
tràng 

III Chẩn đoán hình ảnh       

16 Điện tim thường [3 cần] X X 

Thăm dò về mặt điện học của 

tim qua đó cung cấp thông tin 
về: 

- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc dẫn 
truyền trong tim 
- Các hình ảnh gợi ý tăng gánh 

thất trái 



- Hình ảnh gợi ý thiếu máu cơ 
tim 

17 
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 
nghiêng [2 tư thế: thẳng và nghiêng - 

số hóa 1 phim] 

X X 

Đánh giá tổn thương các thân 
đốt sống, đĩa đệm, các mấu khớp 
trên, dưới và các tổ chức phần 

mềm quanh cột sống 

18 
Siêu âm ổ bụng [tổng quát - 

thường_Nữ] 
  X 

Kiểm tra có bất thường về hình 
dạng của nội tạng trong bụng 

hay không, phát hiện các bệnh lý 
trong ổ bụng như gan mật, tụy 

lách, thận….. Góp phần vào việc 
phát hiện ung thư các nội tạng. 
Âm tính giả với các khối u tạng 

đặc <1cm 

19 Siêu âm tuyến giáp [thường] X X 
Đánh giá hình ảnh giải phẫu 
tuyến giáp: kích thước, đậm độ 

âm, nhân, nang tuyến giáp. 

20 
Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi 
thẳng] 

X X Phát hiện một số bệnh lý phổi 

21 
Siêu âm ổ bụng [tổng quát - 

thường_Nam] 
X   

Kiểm tra có bất thường về hình 

dạng của nội tạng trong bụng 
hay không, phát hiện các bệnh lý 
trong ổ bụng như gan mật, tụy 

lách, thận….. Góp phần vào việc 
phát hiện ung thư các nội tạng. 
Âm tính giả với các khối u tạng 

đặc <1cm 

 
Địa điểm cung cấp dịch vụ: 

STT TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

1 Bệnh viện VINMEC Hệ thống Bệnh viện Vinmec trên toàn quốc 1900232389 

2 PK Quốc tế RAFFLE 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 02436762222 

3 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Hồng Ngọc 

Hệ thống Bệnh viện Hồng Ngọc trên toàn 
quốc 

02473008866 

4 Bệnh viện Việt Pháp Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 02435771100 

5 PK Family Medical 298I P.Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 02438430748 

6 Bệnh viện Thu Cúc Hệ thống Bệnh viện Thu Cúc trên toàn quốc 0936388288 

 

  



VII. Nghỉ dưỡng: Danh sách địa điểm nghỉ dưỡng áp dụng: 

STT TÊN KHÁCH SẠN/RESORT ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Bình Định 

1  AVANI Quy Nhon Resort Ghềnh Rang, Bãi Dài, Bình Định 02563840132 

2  Fleur De Lys Hotel Quy Nhon 
16 Đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 
02563666888 

Bình Thuận 

3  The Cliff Resort & Residence Khu 5, Phú Hải, Mũi Né, Bình Thuận 02523719111 

4  Pandanus Resort 
Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, 
Thành phố Phan Thiết 

02523849849 

Đà Nẵng 

5  Novotel Danang Premier Han River 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 02363929999 

6  Hyatt Regency Danang Resort & Spa 5 Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 02363981234 

7  
Da Nang Mikazuki Japanese Resort 
& Spa 

Nguyễn Tất Thành, Hoà Hiệp Nam, 
Liên Chiểu, Đà Nẵng 

02363774555 

8  Pullman Danang Beach Resort 
101 Võ Nguyên Giáp, Street, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

02363958888 

Hà Nội 

9  Pan Pacific Hanoi Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội 02438238888 

10  Sofitel Legend Metropole Hotel 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438266919 

11  
Dolce By Wyndham Hanoi Golden 
Lake 

B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 02433659999 

Hải Phòng 

12  Hotel Nikko Hai Phong 

Số 1, Đường 1, Khu đô thị Waterfront 

City, Phường Vĩnh Niệm , Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng 

02253265666 

13  Flamingo Cat Ba Beach Resort 
Bãi Cát Cò 1 & 2, Cát Bà, Cát Hải, Hải 

Phòng 
032 902 9669 

Hòa Bình 

14  Mai Chau Ecolodge 
Xóm Nà Chiềng, Xã Nà Phòn, Huyện 
Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 

02183819888 

Huế 

15  Alba Wellness Resort by Fusion Phong Điền, Thừa Thiên Huế 02343556666 

16  Silk Path Grand Hue Hotel 
2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 
02343975555 

17  Vinpearl Hotel Hue 
50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành 
phố Huế 

02343688666 

18  Lapochine Beach Resort Hải Tiến, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 02343983333 

Khánh Hòa 

19  Sheraton Nha Trang 
26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa 
02583880000 

20  InterContinental Nha Trang 
34 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha 
Trang, Khánh Hòa 

02583887777 

21  MerPerle Hòn Tằm Resort Đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa 02583597777 

22  Duyen Ha Resort Cam Ranh Lô D9B, Khu 3, Cam Lâm, Khánh Hòa 02583986888 



Kiên Giang 

23  
Best Western Premier Sonasea Phu 
Quoc 

Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang 02976279999 

24  
Movenpick Resort Waverly Phu 

Quoc 

Tổ 01, Ông Lang, Cửa Dương, Phú 

Quốc, Kiên Giang 
02972699999 

25  Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc 
Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên 
Giang 

02973519999 

Lào Cai 

26  Silk Path Grand Sapa Resort & Spa 
Đồi Quan 6, Tổ 10, Thị trấn Sapa, Lào 

Cai 
02143788555 

27  Victoria Sapa Resort & Spa 
Đường Xuân Viên, thị xã Sapa, tỉnh Lào 
Cai 

02143871522 

Lâm Đồng 

28  Da Lat Palace Heritage 
2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng 
02633825444 

29  Swiss Belresort Tuyen Lam Dalat 
số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

02633799799 

Ninh Bình 

30  Emeralda Ninh Binh Resort & Spa 
Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Vân Long, 

Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình 
02293658333 

Quảng Nam 

31  Palm Garden Beach Resort Lạc Long Quân, Hội An, Quảng Nam 02353927927 

32  Little Riverside Hoian 09 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam 02353575555 

33  Allegro Hoi An 
86 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng 
Nam 

02353529999 

Quảng Ninh 

34  Wyndham Legend Halong 

Số 12 đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

02033636555 

TP Hồ Chí Minh 

35  Sheraton Saigon Hotel 
88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
02838272828 

36  Caravelle Saigon Hotel 
19-23 Quảng Trường Lam Sơn, Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

02838234999 

Vĩnh Phúc 

37  Flamingo Dai Lai Resort 
Đại Quang, Ngọc Thanh, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc 
032 902 9669 

Vũng Tàu 

38  Lan Rung Resort Phuoc Hai 
Võ Thị Sáu, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

02543679939 

39  Mercure Vung Tau 
3 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng 

Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 
02543526010 

 


